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Thànhphần:Mỗituýpcóchứa
Prog! 0,8 gam

Tá dược.................................-++-----VỪAđủ 1tuyp80gam

Chỉ định,chốngchỉđịnh,liềudùng,cáchdùngvàcác

thôngtinkhác:Xem tờ hướngdẫnsửdụng

Bảoquản:Nơikhô, tránhánhsáng,nhiệt độ dưới30°C

Tiêuchuẩn:TCCS

 

358đườngGiảiPhóng -HàNội -ViệtNam

SXtạiNMDPsố2: TrungHậu -TiềnPhong - MêLinh - HàNội

Tiếpthị vàphânphốibởi: CÔNGTYTNHH &CÔNGNGHỆHÀMINH

A8,Lô 19, KhuĐôThị Định Công,HoàngMai,HàNội

"Tel: 04.36403241 - Fax: 04.36403239

DEXATAM TAY CUATRE EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

Ix- Thuốc bán theo đơn

POSTCAREGEL
Progesteron 1%

Hộp 1tuýp 80gam >»
Gel bôi ngoài da

GMP X
WHO RAS

ae

⁄Z  
Composition:Eachtubecontains:
Prog 0,8gam
Excipients....................................+--~e-~e---....5.ƒONCtube80gam

Storage:Storedin adryplace,protectfromlight, below 30°C
Manufacturer'sSpecification:

SĐÐK/Reg.No:..............

Manufacturedby:MEDIPLANTEXNATIONALPHARMACEUTICALJSC
358GiaiPhongroad, HaNoi,VietNam

Distributed by: HAMINHTECHNO
A8, Lot No19, Dinh Cong area, Hoang Mai dist, Ha Noi
Tel: 04.36403241- Fax: 04.36403239

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. READ CAREFULLY DIRECTION BEFORE USE
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POSTCARE'GEL
Progesterone 1%

Box of 1 tube 80 gam

Gel topical Nự
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Rx/Thuốcbántheođơn

POSTCARE“GEL
Progesteron 1%

GEL BOI NGOAI DA

Thànhphần:Mỗituýp có chứa
_ÔỐ..ÐJ “s5  

 

CUC QUAN LÝ DƯỢC

DA PHÊ DUYET

 

Nhãn tuýp

âu:.2.....06...@043—

(emp) —   
TUYP 80 GAM =

Bảoquản:Nơikhô,tránhánhsáng, nhiệtđộdưới 30°C
Tiêuchuẩn:TCCS
‘BEXA TAMTAYCUATREEM.
OCKYHUONG DANSUDỤNGTRƯỚC KH!DUNG
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HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG THUÓC

POSTCARE GEL Rx-Thuốc bán theo đơn
ai . ° Dé xa tam tay cua tré em

Gel bei ngoai da 1% Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp nhôm §0g gel và thước đo chia liều

Thành phần: Mỗi tuýp có chứa

Progeøster0n ........óe0 0,8 gam

Tá dược: Carbomer 940, cremophor RH40, octyldodecanol, glycerin, triethanolamin, nước t

khiết, ethanol 96% vừa đủ 1 tuýp 80 gam 8

Được lực hoc:

- Progesteron là một hormon steroid được tiết ra chủ yếu từ hoàng thể ở nửa sau chu kỳ kinh

nguyệt. Khi bôi tuyến vú, progesteron có tác dụng chống lại sự tăng tính thấm mao mạch gây ra

bởi oestrogen, góp phần vào sự tăng trưởng và sự biệt hóa của các ống dẫn sữa và các tuyến nang,

ngăn chặn sự gián phân nhanh chóng của các tế bào biêu mô gây ra bởi oestrogen. oN

Su hap thu qua da ctia progesterone khoảng 10% liều dùng, làm tăng đáng kể nồng độ progesteron ;

 

trong mô vú mà không đủ lượng vào máu để gây tác dụng toàn thân, đặc biệt trong tử cung. >

Ngoài ra, progesterone dùng tại chỗ làm tăng đáng kể hoạt tính của 17 beta-hydroxysteroid x“

dehydrogenase tai vu; trong thu tế enzyme này có tác dụng cho phép sự thoái biến estradiol thành

      

   

 

¬. ay a er đã : ca SA " 4estrone ở mức này và do đó góp phân làm giảm tác động của estrogen trong các mô mục tiêu. Zo?
: : ; `

Các hiệu ứng nhiệt là gân như băng không do con đường chuyên hóa khác nhau của 2: A
côprogesterone; qua da, progesterone được chuyển hóa thành các dẫn xuất khử alpha, không giốn nớcf

như hâp thu qua đường uống chuyền hóa thành các dẫn xuất khử beta sinh nhiệt.

Dược động học:

Sự hấp thu qua da của progesteron khoảng 10% liều sử dụng.

Thuốc được chuyển hóa tại chỗ (da, vú: tuyến và mô mỡ).

Progesterone không hoặc vào máu rất ít.

Chỉ định: Điều trị các bệnh vú lành tính: đau vú đơn thuần hoặc kết hợp bệnh vú lành tính do giảm

progesteron

Cách dùng và liều dùng: Bôi ngoài da

- Bóp thuốc theo rãnh trên thước đo liều để tạo 1 đơn vị liều. Mỗi 1 đơn vị liều tương đương

khoảng 2,5 gam gel

- Vệ sinh sạch sẽ vùng ngực và tay, bôi mỗi vú 1 đơn vị liều (2,5 gam), xoa nhẹ cho đến khi thuốc

thấm hết qua đa. Rửa tay trước và sau khi dùng thuốc.

- Liều tối đa mỗi ngày là 5 gam. Thời gian điều trị trung bình khoảng 3-6 tháng, bôi liên tục hàng

ngày trong tháng kế cả thời kỳ hành kinh

https://nhathuocngocanh.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với Progesteron hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc

- Người có khối u liên quan đến hormon (ung thư vú,...)

Thận trọng:

- Không được uống hoặc bôi lên các vùng da khác

- Trước khi điều trị nên kiểm tra khối u liên quan đến hormon
- Nếu chu kỳ kinh nguyệt không đều có thể kết hợp thuốc này với progesteron dạng uống

Túc dụng không mong muốn:

- Một số trường hợp quá mẫn hoặc kích ứng da không đặc hiệu đã được quan sát.

- Trong một số trường hợp, chu kỳ kinh nguyệt có thể xuất hiện sớm hơn 1-2 ngày, nhưng không

ảnh hưởng đến lượng kinh nguyệt bình thường. Sự tiết hoàng thể nhẹ đã được ghi nhận, tuy nhiên

nó không giống như ảnh hưởng thu được khi dùng một liều tương đương progesteron hấp thu theo

đường uống thông thường.

- Do cách hấp thu, tác dụng toàn thân do progesterone là thấp trong điều kiện sử dụng được

khuyến cáo. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi của hàng rào bảo vệ da, nguy cơ tác dụng thụ

toàn thân tăng lên như thay đổi chu kỳ kinh, mắt kinh, chảy máu đột ngột và đau đầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc    

 

Thời kỳ mang thai và cho con bú:

   - Không nên sử dụng thuốc này cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Trong trường hợp này cần

thông báo với bác sỹ điều trị.

Tác động của thuốc khi lái xe hay vận hành máy móc: Chưa có thông tin

Tương tác thuốc: Không có thông tin với đường dùng ngoài

Qúa liều và xử trí. Chưa có ghi nhận với đường dùng này

Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn ghi trên bao bì.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 300C.
Tiêu chuẩn: TCCS

Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

358 Giải Phóng — Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội

SX tại: Nhà máy được phẩm số 2- Trung Hậu, Tiền Phong, Mê Linh, Hà MinTA
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